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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT: Theo các bản tin của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.
1. Tin bão khẩn cấp
Hồi 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 04 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay (13/09) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-3m. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Từ đêm nay (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    
2. Siêu bão MANGKHUT
Hồi 01 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão MANGKHUT ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 128,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 01 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 690km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

3. Tin lũ trên sông Cửu Long: 
Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 12/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,09m (trên BĐ2 0,09m), tại Châu Đốc là 3,71m (trên BĐ2 0,21m); mực nước lúc 7h00 ngày 13/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,88m (dưới BĐ2 0,12m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,49m (dưới BĐ2 0,01m).
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Đến ngày 13/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,07m, trên BĐ2 0,07m; tại Châu Đốc ở mức 3,69m, trên BĐ2 0,19m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ2-BĐ3, sau đó xuống chậm. Đến ngày 21/9, mực nước tại Tân Châu ở mức 3,97m, dưới BĐ2 0,03m; tại Châu Đốc ở mức 3,45m, dưới BĐ2 0,05m.

4. Tình hình mưa:
Mưa ngày 12/9 (từ 19h00 ngày 11/9 đến 19h00 ngày 12/9): Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm; một số trạm có mưa lớn như: Ba Tơ (Quảng Ngãi) 75mm; Vân Canh (Bình Định) 63mm; Đăk Mil (Đắc Nông) 68mm; Long Khánh (Đồng Nai) 67mm.
Mưa đêm 12/9 (từ 19h00 ngày 12/9 đến 7h00 ngày 13/9): Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đak Mốt (Kon Tum): 53mm; Sông Phan (Bình Thuận): 46mm; Sơn Hòa (Phú Yên): 41mm; Thủ Dầu Một (Bình Dương): 40mm.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN đã có Công điện số 50/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 11/9/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và các Bộ chỉ đạo triển khai ứng phó với bão số 5.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 51/CĐ-TW hồi 11h30 ngày 12/9/2018 chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 13h00 ngày 12/9/2018.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có văn bản số 460/TWPCTT-VP ngày 12/9/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hạ du khi xả đáy hồ Hòa Bình.
- Bộ Y tế đã có Công điện số 948/CĐ-BYT ngày 11/9/2018 chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác y tế trong ứng phó với bão số 5;

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, lưu lượng về hồ Sơn La, Hòa Bình, lũ sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

2. Địa phương:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đảm bảo các điều kiện để học sinh đến trường;
- Các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, có Công điện chỉ đạo ứng phó bão trên biển Đông gửi về Văn phòng thường trực;

- Các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, rà soát các phương án để chủ động phòng tránh; tăng cường công tác thông tin truyền thông về tình hình lũ, chỉ đạo từ các cơ quan chuyên môn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo nhanh số 329/BC-CQTT ngày 13/9/2018 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 13/9, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã phối hợp với địa phương gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 44.621 phương tiện/175.517 lao động và 11.719 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thủy sản biến diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, cụ thể: Hoạt động ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam: 14.526 tàu/72.708 lao động; neo đậu tại bến: 30.095 tàu/102.809 lao động;  11.719 lồng bè, lều chòi NTTS/14.748 lao động.

Theo báo cáo số 768/PCTT ngày 12/9/2018 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tiền Giang, 02h sáng ngày 12/9/2018 tàu cá TG–94444–TS/17 thuyền viên hoạt động khi thác thủy sản tại tọa độ 8038N – 107010E bị phá nước dẫn đến chìm tàu đã được tàu cá TG-02550-TS ứng cứu và đã đưa 17 thuyền viên vào bờ an toàn.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG.
Lưu lượng đến các Hồ Sơn La và Hòa Bình ít biến đổi; mực nước thượng lưu hồ Sơn La biến đổi chậm, hồ Hòa Bình đang xuống. Số liệu quan trắc lúc 7h00 ngày 13/9: Hồ Sơn La: HTL=+214,55m, HHL=+118,67m, Qvào=2.368m3/s, Qra=2.646m3/s; Hồ Hòa Bình, HTL=+116,83m, HHL=+14,90m, Qvào=3.314 m3/s, Qra=3.988m3/s. Hiện tại, hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy.
V. TÁC ĐỘNG CỦA LŨ ĐBSCL: Theo Báo cáo của Chi cục PCTT khu vực miền Nam, đến 16h ngày 12/9/2018:

1. Ô bao, bờ bao: Tổng số ô bao, bờ bao của 4 tỉnh là: 5.175 ô (Đồng Tháp: 1.798 ô, An Giang: 629 ô, Kiên Giang: 528 ô và Long An: 2.220 ô), bao gồm 3.295 ô bao triệt để/1.880 ô bao không triệt để (An Giang: 421/208, Kiên Giang: 0/528; Đồng Tháp: 1.798/0, Long An: 1.076/1.144).

2. Tình hình sản xuất, thiệt hại về lúa tại 04 tỉnh vùng lũ:
- Lúa Hè Thu: Đã thu hoạch 849.454ha/956.217ha gieo trồng (Long An: 218.022/223.126; An Giang: 227.225 /230.729; Đồng Tháp: 197.530/197.738; Kiên Giang: 205.707/304.624). Còn 127.812ha đang giai đoạn trổ và chín, dự kiến thu hoạch xong trong tháng 9/2018.

- Lúa Thu Đông: Đã thu hoạch 10.459ha/321.129ha gieo trồng (An Giang: 1.734/109.698; Đồng Tháp: 8.725/113.747; Long An: 0/22.586; Kiên Giang: 0/75.098). Hiện các địa phương đã khuyến cáo không tiếp tục xuống giống tại những vùng ảnh hưởng lũ.
- Thiệt hại: Tính đến 16h ngày 12/9/2018, số liệu thiệt hại không thay đổi so với báo cáo ngày 11/9.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với bão số 5 và siêu bão MANGKHUT:
- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 50/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 và siêu bão Mangkhut; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; đối với vùng núi phía Bắc, thông báo và hướng dãn chi tiết các biện pháp phòng, chống sạt lở và lũ quét và chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và công trình PCTT.
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

2. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018; của Ban Chỉ đạo TWPCTT tại Công điện số 45/TWPCTT ngày 27/8/2018 về ứng phó với lũ lớn ở ĐBSCL;

- Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa Hè Thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa Thu Đông;
- Các tỉnh An Giang và Kiên Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với việc vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La theo nội dung công văn số 438/TWPCTT-VP ngày 29/8/2018 của Văn  phòng thường trực BCĐ TWPCTT;
- Đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và chuẩn bị phương án xử lý sự cố giờ đầu. Tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở bờ sông, kênh rạch để cảnh báo, sơ tán người dân kịp thời.
3. Công tác vận hành hồ chứa:

- Đối với các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo, tiến hành tính toán tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành liên hồ chứa theo quy trình; hàng ngày có báo cáo về Văn phòng thường trực (qua trực ban) và các Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các chủ hồ, các đơn vị, các cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo điều hành;
- Đối với các hồ chứa khu vực miền Trung: Tổ chức tính toán, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng đến các hồ chứa để sẵn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- VPTT BCH các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn




Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 12/9/2018

của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 09/9 đến 19h00 ngày 12/9, cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Khâm Đức (Quảng Nam): 121mm; Nông Sơn (Quảng Nam): 113mm; Sơn tây (Quảng Ngãi): 179mm; Ninh Hòa (Khánh Hòa): 151mm; Đồng Trăng (Khánh Hòa): 111; Đăk Mil (Đắc Nông): 137mm. 

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	12/9
	474,99
	361,30
	103
	238

	
	7h
	13/9
	475.95
	369.60
	136
	81

	Huội Quảng
	7h
	12/9
	369,33
	214,38
	280
	269

	
	7h
	13/9
	368.87
	214.40
	73
	5

	Lai Châu
	7h
	12/9
	294,12
	214,63
	1.433
	1.536

	
	7h
	13/9
	294.05
	214.65
	1.045
	1.558

	Sơn La
	7h
	12/9
	214,59
	214,63
	1.433
	1.536

	
	7h
	13/9
	214.55
	118.67
	2.368
	2.646

	Hòa Bình
	7h
	12/9
	116,87
	12,90
	3.033
	2.178

	
	7h
	13/9
	116.83
	14.90
	3.314
	3.988

	Tuyên Quang
	7h
	12/9
	117,24
	47,67
	431
	0

	
	7h
	13/9
	117.38
	47.71
	431
	0

	Thác Bà
	7h
	12/9
	57,60
	22,03
	220
	140

	
	7h
	13/9
	57.62
	20.95
	315
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
Trong 189 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 37 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

a) Khu vực Bắc Bộ (74 hồ): Có 07 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 29/70; Nậm Chiến: 19/44; Bắc Hà: 60/230; Nho Quế 2: 36/136; Nho Quế 3: 16/110; Trung Thu: 97/243; Hồ Bốn: 13/34

b) Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 60/300; Bản Vẽ: 397/638; Khe Bố: 337/824; Chi Khê: 956/956; Bá Thước 2: 712/1128; Trung Sơn: 304/795.
c) Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 08 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrông: 106/310; Ialy: 208/538; Sê San 3: 239/733; Sê San 3a: 118/758; Sê San 4: 446/1112; Đồng Nai 5: 47/96; Đak R’tih b1: 42/90; Đak R’tih b2: 43/113.
- Có 13 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa M’Bri: 29/50; Đăk Ru: 11/38; Ia Grai 1: 121/150; Ia Grai 2: 120/150; Ia Grai 3: 100/150; Đray Hlinh 1: 220/363; Bảo Lộc: 36/78; Đăk Psi 2b:42/42; Chư Prông: 31/40; Ia H'Rung: 20/29; Đăk Rung 1: 34/49; Đăk Srong 3A: 200/330; Đăk Srong 3B: 110/240.
d) Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

đ) Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 150/940; Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/384.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 11/9 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 165/289 hồ chứa lớn và 2.100/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. 
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 260m3/s.  

- Khu vực Nam Trung Bộ, các hồ chứa lớn dung tích trung bình đạt 30-50% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; các hồ chứa nhỏ dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m.

- Khu vực Tây Nguyên có 3/121 hồ chứa lớn và 530/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ: Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 50m3/s.
- Tình hình an toàn công trình:

+ Sự cố xói lở chân mái phải tràn xả lũ hồ chứa nước Ban, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (ngày 30/8) đã được xử lý khắc phục sự cố bằng cọc tre, bao tải đất, rọ đá và hạ thấp mực nước hồ không để xảy ra phát sinh thêm sự cố.

+ Sự cố vỡ Đập Suối Giao Kèo, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 3/9) là đập nhỏ (Đập cao 3,5 m, dung tích khoảng 30.000 m3) không có ảnh hưởng thiệt hại đến hạ du.

+ Các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. 

4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long
Tổng số có 748 Trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 2.086 em học sinh, cụ thể:

- 1.074 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 17 em; An Giang: 1.057 em);
- 1.012 em đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 132 em; An Giang 880 em) địa phương đã điều động phương tiện (ghe lớn) đưa đón các em tới trường đồng thời, tăng cường trang bị áo phao, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn trực nhằm bảo đảm an toàn cho các em./.
Trưởng ca trực: Bùi Quang Huy


Trực ban 1: Nguyễn Khắc Dũng
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